 Phụ lục 1.4 Công văn 2345/BDGĐT

	THỜI GIAN
	31/8
	1/9
	2/9
	3/9
	4/9
	5/9
	6/9
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	 
	 
	 
	 
	Khai giảng
	 
	 

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	 
	 
	
	
	 
	
	

	
	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	0
	 

	TUẦN 1

	THỜI GIAN
	'7/9
	8/9
	9/9
	10/9
	11/9
	12/9
	13/9
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	Học nhiệm vụ năm học
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	14/9
	'15/9
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	20/9
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	21/9
	22/9
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	27/9
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	HĐTN: Dạy bài về Trung thu 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	HS trải nghiệm Tết Trung thu tại địa phương
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	HS trải nghiệm T.thu
	
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25
	 

	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	28/9
	29/9
	30/9
	1/10
	2/10
	3/10
	4/10
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	5/10
	6/10
	7/10
	8/10
	9/10
	10/10
	11/10
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	GDTT: Truyền thống nhà trường
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	12/10
	13/10
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	18/10
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	19/10
	20/10
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	25/10
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 8


	THỜI GIAN
	26/10
	27/10
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	1/11
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	2/11
	3/11
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11
	8/11
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	9/11
	10/11
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	15/11
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	KTGK1 L4,5 (Đọc)
	LL
	LL
	SHCM
	 
	
	

	
	6
	LL
	KTGK1 L4,5 (viết )
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	KTGK1 L4,5( toán)
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	16/11
	17/11
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	HĐTN: Dạy bài về  20/11 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	GDTT: 
Tri ân Thầy cô
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	28
	 

	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	23/11
	24/11
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	29/11
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	Nghỉ 
ngày Văn hoá Việt Nam
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	
	LL
	LL
	SHCM
	 
	
	

	
	6
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25
	 

	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	30/11
	1/12
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12
	6/12
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	7/12
	8/12
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	13/12
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	14/12
	15/12
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	20/12
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	HĐTN: Dạy bài về  22/12 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	GDTT:
Uống nước nhớ nguồn
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	21/12
	22/12
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	27/12
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	28/12
	29/12
	30/12
	31/12
	01/1
	02/1
	03/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	KT đọc
	Nghỉ  
Tết DL
	 
	 
	 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	KT viết
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	KT toán
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	KT TA
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	KT tin
	
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	KTKH
	KT CN
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	SHL
	KT LS ĐL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	28
	

	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	04/1
	05/1
	06/1
	07/1
	08/1
	09/1
	10/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	
	LL
	 
	 
	 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	
	SHCM
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	KT Khoa
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 18 B

	THỜI GIAN
	11/1
	12/1
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	17/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	' Hoàn thiện chương trình kỳ 1


	Sáng
	1
	LL
	LL
	LL
	LL
	Sơ kết kì 1 với HS
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	 
	 
 
 
	Sơ kết kì 1 với GV
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	22
	 

	TUẦN 19 ( Kì 2)

	THỜI GIAN
	18/1
	19/1
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	24/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	 

	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	25/1
	26/1
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	31/1
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	GDTT:
 Chủ đề Ngày Tết quê em
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 21

	THỜI GIAN
	01/2
	02/2
	03/2
	04/2
	05/2
	06/2
	07/2
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	Nghỉ Tết 
Nguyên Đán
	HĐTN: Dạy bài  liên quan đến chủ đề Tết 

	
	2
	LL
	LL
	LL
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	
	

	
	7
	LL
	LL
	SHL
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	21
	

	TUẦN NGHỈ TẾT 

	THỜI GIAN
	8/2
	9/2
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	14/2
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Nghỉ Tết 
Nguyên Đán
	

	
	2
	
	

	
	3
	
	

	
	4
	
	

	Chiều
	5
	
	

	
	6
	
	

	
	7
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 22

	THỜI GIAN
	15/2
	16/2
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	21/2
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	 
	 
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 23

	THỜI GIAN
	22/2
	23/2
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	28/2
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	 

	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	01/3
	02/3
	03/3
	04/3
	05/3
	06/3
	07/3
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	HĐTN: Dạy bài  liên quan đến chủ đề  8/3 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	 
	GDTT: Chủ đề: Chào mừng ngày Quốc tế PN 8/3
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 25

	THỜI GIAN
	8/3
	9/3
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	14/3
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	 

	TUẦN 26 

	THỜI GIAN
	15/3
	16/3
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	21/3
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	KTGKII L4,5 (Đọc)
	SHCM
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	KTGKII L4,5 (viết )
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	KTGKII L4,5( toán)
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	22/3
	23/3
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	28/3
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	 

	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	29/3
	30/3
	31/3
	01/4
	02/4
	03/4
	04/4
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 29

	THỜI GIAN
	5/4
	06/4
	07/4
	08/4
	09/4
	10/4
	11/4
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	 

	TUẦN 30

	THỜI GIAN
	12/4
	13/4
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương
	 
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	
	

	Chiều
	5
	 
	 
	 
	SHCM
	
	 
	
	

	
	6
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	
	7
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25
	 

	TUẦN 31 

	THỜI GIAN
	19/4
	20/4
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	25/4
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	HĐTN Dạy bài liên quan đến VHĐ  

	Sáng
	1
	SHDC: CĐ VHĐ
	LL
	LL
	LL
	 
	SHCM
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	 

	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	26/4
	27/4
	28/4
	29/4
	30/4
	01/5
	02/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	Nghỉ bù 1/5
	Nghỉ 
30/4
	Nghỉ 1/5
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	
	
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	SHL
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	SHCM
	
	
	
	
	

	
	6
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	18
	 

	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	03/5
	04/5
	05/5
	06/5
	07/5
	08/5
	09/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	 

	TUẦN 34 

	THỜI GIAN
	10/5
	11/5
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	16/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	KT đọc
	KT LSĐL
	LL
	LL
	Kết nạp Đội viên
	 
	

	
	2
	LL
	KT viết
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	KT toán
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	KT TA
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	KT tin
	LL
	LL
	SHCM
	 
 
 
	
	

	
	6
	LL
	KT  CN
	LL
	LL
	
	
	
	

	
	7
	LL
	KT Khoa
	LL
	LL
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32
	 

	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	17/5
	18/5
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	SHDC
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHCM
	 
	

	
	2
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	3
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	LL
	LL
	LL
	SHL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	 
	
	

	
	6
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	LL
	LL
	LL
	LL
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	 

	TUẦN 35 B

	THỜI GIAN
	24/5
	25/5
	26/5
	27/5
	28/5
	29/5
	30/5
	Điều chỉnh kế hoạch tuần

	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	 

	Sáng
	1
	LL
	 
	 
	

	
	2
	LL
	 
 
 
	
	

	
	3
	LL
	
	
	

	
	4
	LL
	
	
	

	Chiều
	5
	LL
	SHCM
	
	

	
	6
	LL
	
	
	

	
	7
	LL
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	8
	 


 




2

